
STT Tên chính thức Thành lập Địa chỉ Ghi chú

http://chuyensp.edu.vn/

Tiền thân là Khối Trung học Phổ Thông Chuyên 

Toán-Tin của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

2 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 1985 Số 1 đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy http://www.hn-ams.edu.vn/

3 Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ Mar-47 560B đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông http://chuyennguyenhue.edu.vn/

4 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ 1969 Km 2, đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy http://flss.vnu.edu.vn/

5 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên 1965 182 đường Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân http://hsgs.edu.vn/

6 Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn 2019 số 336 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân https://hssh.ussh.vnu.edu.vn/

1 Trường THPT Chu Văn An 1908 Số 10 phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ http://c3chuvanan.edu.vn/

2 Trường THPT Sơn Tây 1959 Số 45 đường Đền Và, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây http://thptsontay.edu.vn/

STT Tên chính thức Thành lập Địa chỉ Ghi chú

1 Trường THPT Phan Đình Phùng 10/3/1973 số 67 phố Cửa Bắc, phường Quán Thánh, quận Ba Đình http://thptphandinhphunghn.edu.vn/

2 Trường THPT Phạm Hồng Thái 1976 Số 1, đường Nguyễn Văn Ngọc, quận Ba Đình thpt-phamhongthai.edu.vn

3 Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình 24/8/1950 50 phố Nam Cao, quận Ba Đình http://www.thptnguyentrai-badinh.edu.vn/

1 Trường THPT Tây Hồ Jul-02 143 Phố Phú Thượng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ http://thpt-tayho-hanoi.edu.vn/

2 Trường THPT Chu Văn An 1908 Số 10 phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ http://c3chuvanan.edu.vn/

1 Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm 1/11/1960 số 8 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm http://thpt-tranphuhoankiem-hanoi.edu.vn/

2 Trường THPT Việt Đức 1955 47 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm https://c3vietduc.edu.vn/vn

1965 

(Thành lập 

chính thức)

2 Trường THPT Trần Nhân Tông 1960 15 Hương Viên, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà trưng http://c3trannhantong.edu.vn/trang-chu/

3 Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng 1960 số 174 phường Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng http://thptdoanket-haibatrung.edu.vn/

Các trường chuyên

Các trường công lập

Quận Đống Đa

Quận Hoàn Kiếm

Quận Hai Bà Trưng

1 Trường THPT Thăng Long Số 44 phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng http://www.thptthanglonghanoi.edu.vn/

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 6 trường Trung học phổ thông chuyên và 2 trường Trung học phổ thông có lớp chuyên.

Có 4 trường chuyên và trường có lớp chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội, 3 trường chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội và 1 trường chuyên của Đại học Sư phạm Hà Nội.

Để vào các trường chuyên học sinh lớp 9 phải đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông có dạy hệ chuyên hoặc tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên do Sở Giáo dục và 

Đây là loại hình trường học do Nhà nước, Trung ương hay cấp Địa phương đứng ra đầu tư về kinh tế. Các khoản kinh phi và cơ sở vật chất đều hoạt động chủ yếu từ kinh phí công. Tức là các nguồn tài 

chính công hoặc các khoản đóng góp phi vụ lợi. Để vào các trường công lập học sinh lớp 9 phải tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông,(Ngoại trừ các trường hợp được ưu tiên xét tuyển 

như HS khuyết tật,dân tộc ít người).

Quận Ba Đình

Quận Tây Hồ

Trường chuyên

1 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 1966 136 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy

Trường có lớp chuyên
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1 Trường THPT Kim Liên 1974 Số 1 ngõ 4C phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa www.thptkimlien-hn.edu.vn
[liên kết hỏng ]

https://c3dongda.edu.vn/

Điện thoại: 02438513691

Email: c3dongda@hanoiedu.vn

3 Trường THPT Quang Trung - Đống Đa 1970 178 đường Láng, quận Đống Đa http://thptquangtrungdongda.edu.vn

4 Trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa 1970 195 Ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, Đống Đa http://thptlequydon-dd.edu.vn/

Trường THPT công lập đầu tiên của quận Thanh 

Xuân.

http://tranhungdaothanhxuan-hanoi.edu.vn/

Điện thoại: 024 3854 2261

http://c3nhanchinh.edu.vn/

Điện thoại: 024.3558.3332

Email: c3nhanchinh@hanoi.edu.vn

http://thptkhuongdinh.edu.vn//

Điện thoại: 024.3202.0607

Email: c3khuongdinh@hanoiedu.vn

4 Trường THPT Khương Hạ 2021
31, Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân (trường TC.SP 

Mẫu giáo-Nhà trẻ Hà Nội giải thể)

1 Trường THPT Cầu Giấy 27/4/2007 Khu đô thị mới Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy http://truongthptcaugiay.edu.vn/

2 Trường THPT Yên Hòa 1960 Ngõ 251, Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy http://c3yh.edu.vn/

Là trường THPT đầu tiên của quận Hoàng Mai

http://thptvietnambalan-hanoi.edu.vn/

2 Trường THPT Trương Định 1973 Ngõ 166 Phố Tân Mai, Tân Mai, Hoàng Mai https://thpt-truongdinh-hanoi.violet.vn/

3 Trường THPT Hoàng Văn Thụ 1967 234 Lĩnh Nam, Hoàng Mai http://thpthoangvanthuhn.edu.vn/

1 Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông 14/12/1970 04 Nhuệ Giang, p. Nguyễn Trãi, q. Hà Đông http://lequydonhadong.edu.vn/

2 Trường THPT Quang Trung - Hà Đông 1985 210 Đường Quang Trung, Hà Cầu, Hà Đông http://c3quangtrunghadong.edu.vn/

3 Trường THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông Aug-85 QL21B, Phú Lâm, Hà Đông http://c3tranhungdaohd.edu.vn/thd/trang-chu

1 Trường THPT Xuân Đỉnh 1960 Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội thptxuandinh-hanoi.edu.vn

2 Trường THPT Thượng Cát 2004 Đường Sùng Khang; Phường Thượng Cát; Quận Bắc Từ Liêm http://thptthuongcat.edu.vn/

3 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1965 Võ Duy Huân, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm http://www.ntminhkhai.edu.vn/

1 Trường THPT Trung Văn Jul-08 Phố Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm http://c3trungvan.edu.vn/

2 Trường THPT Đại Mỗ 20/7/2002 Ngõ 8 Quang Tiến, Đai Mỗ, Nam Từ Liêm http://thptdaimo.edu.vn/

https://c3xuanphuong.hanoi.edu.vn

Điện thoại: 024 3201 1527

4 Trường THPT Mỹ Đình 2021 Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm http://thptmydinh.edu.vn/

1 Trường THPT Lý Thường Kiệt 2002 Tổ 12, Ngõ 94 Thượng Thanh, Long Biên http://thptlythuongkiet.hanoi.edu.vn/

2 Trường THPT Phúc Lợi 2014 Tổ 6, Phường Phúc Lợi, quận Long Biên https://phucloi.longbien.gov.vn/trang-chu

3 Trường THPT Nguyễn Gia Thiều 1950 27 ngõ 298 Ngọc Lâm, Long Biên nguyengiathieu.edu.vn

http://c3thachban.edu.vn/

Sdt: 024 3675 7466
4 Trường THPT Thạch Bàn 2012 Tổ 12, Long Biên

Quận Nam Từ Liêm

3 Trường THPT Xuân Phương 26/4/2018 Xuân Phương, Nam Từ Liêm

Quận Long Biên

1 Trường THPT Việt Nam - Ba Lan 26/3/1960 số 1, ngõ 48 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai

Quận Hà Đông

Quận Bắc Từ Liêm

3 Trường THPT Khương Đình 25/7/2020
Ngách 29/78 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân

Quận Cầu Giấy

Quận Hoàng Mai

1 Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân 10/10/1993
Ngõ 477 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 

Xuân

2 Trường THPT Nhân Chính 24/7/2002
Số 01 Đường Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân

2 Trường THPT Đống Đa 1960 
số 10 ngõ Quan Thổ 1, phường Tôn Đức Thắng, quận Đống 

Đa

Quận Thanh Xuân
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https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_%C4%90%E1%BB%91ng_%C4%90a&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_Xu%C3%A2n


1 Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm 1961 Số 57 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm https://caobaquat.edu.vn/

2 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 1977 Thuận Tốn - Đa Tốn - Gia Lâm http://c3nguyenvancu.edu.vn/Default.aspx

Được tách ra từ trường THPT Cao Bá Quát.

http://c3duongxa.edu.vn/

sđt: 024 3876 5737

4 Trường THPT Yên Viên Aug-65 Gia Lâm https://thptyenvien.edu.vn/

http://thptsocson.hanoi.edu.vn/

Điện thoại: 024 3884 1042

2 Trường THPT Đa Phúc 1963 Thị trấn Sóc Sơn https://daphuc.edu.vn/

3 Trường THPT Kim Anh Sep-65 Quốc lộ 2A https://thptkimanh.edu.vn/gioi-thieu

EMAIL: c3minhphu@hanoiedu.vn

ĐT: 043.5991586

5 Trường THPT Trung Giã 1999 QL3, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội https://thpttrunggia.hanoi.edu.vn/

6 Trường THPT Xuân Giang 2009 Phố Thá, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội https://c3xuangiang.edu.vn/

Điện thoại: 024 3688 2428

http://thptngothinham.edu.vn/homegd1

2 Trường THPT Đông Mỹ 2017 Xã Đông Mỹ, Thanh Trì http://c3dongmy.edu.vn
[liên kết hỏng ]

3 Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh 24/7/2019 xã Đại Áng, huyện Thanh Trì https://thptnguyenquoctrinh.hanoi.edu.vn

4 Trường THPT Ngọc Hồi 1966 Đường Lưu Phái, Ngũ Hiệp, Thanh Trì https://thptngochoi.edu.vn/

Điện thoại: 024 3816 5655

http://c3melinh.edu.vn/

Tháng 08/2008, trường THPT Quang Minh

chuyển sang mô hình trường công lập.

https://c3quangminh.edu.vn/

Điện thoại: 024 3816 4331

https://c3yenlang.edu.vn/

Điện thoại: 04.38135009

http://c3tienthinh.edu.vn/homegd3

5 Trường THPT Tự Lập 2008 Tự Lập, huyện Mê Linh https://thpttulap.hanoi.edu.vn/homegd3

Điện thoại: 024 8586 7906

http://thpttienphong.edu.vn/Default.aspx

1 Trường THPT Đông Anh 1999 Tổ 8 - Thị Trấn Đông Anh - Đông Anh http://thptdonganh.edu.vn/

2 Trường THPT Liên Hà 1966 Liên Hà, Lỗ Khê, Đông Anh http://thptlienha.edu.vn

3 Trường THPT Cổ Loa 1966 Đông Hội, Đông Anh https://c3coloa.edu.vn

4 Trường THPT Vân Nội Sep-65 xóm Tây, Đông Anh http://thptvannoi.hanoi.edu.vn/

5 Trường THPT Bắc Thăng Long 2010 Thôn Bầu – Xã Kim Chung – Đông Anh http://thptbacthanglong.edu.vn/

1 Trường THPT Đan Phượng 1962 Phố Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng http://thptdanphuong.edu.vn/

2 Trường THPT Hồng Thái 30/10/1996 Cụm 8 - Xã Hồng Hà - Huyện Đan Phượng http://thpthongthai.hanoi.edu.vn/

3 Trường THPT Tân Lập 2/7/2003 251 Hạ Hội, Tân Lập, Đan Phượng http://c3tanlap.edu.vn/

1 Trường THPT Ngọc Tảo 1983 Cụm 8 - xã Ngọc Tảo - huyện Phúc Thọ

2 Trường THPT Phúc Thọ 1966 Xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ Tách ra từ trường THPT Sơn Tây.

Huyện Phúc Thọ

6 Trường THPT Tiền Phong 2004 QL23, Tiền Phong, Mê Linh

Huyện Đông Anh

Huyện Đan Phượng

3 Trường THPT Yên Lãng 1965 Liên Mạc, Mê Linh

4 Trường THPT Tiến Thịnh 2003 Thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh

1 Trường THPT Mê Linh 1985 Mê Linh

2 Trường THPT Quang Minh Jun-00 TT. Chi Đông, Mê Linh

Huyện Thanh Trì

1 Trường THPT Ngô Thì Nhậm 10/10/1977 Đường Tả Thanh Oai, Tả Thanh Oai, Thanh Trì

Huyện Mê Linh

Huyện Sóc Sơn

1 Trường THPT Sóc Sơn 1985 Phủ Lỗ, Sóc Sơn

4 Trường THPT Minh Phú Jun-06 Minh Phú, Sóc Sơn

Huyện Gia Lâm

3 Trường THPT Dương Xá Sep-71 Dương Xá, Gia Lâm

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_THPT_Cao_B%C3%A1_Qu%C3%A1t_-_Gia_L%C3%A2m
https://caobaquat.edu.vn/
http://c3nguyenvancu.edu.vn/Default.aspx
http://c3duongxa.edu.vn/
https://thptyenvien.edu.vn/
http://thptsocson.hanoi.edu.vn/
https://daphuc.edu.vn/
https://thptkimanh.edu.vn/gioi-thieu
https://thpttrunggia.hanoi.edu.vn/homegd3
https://c3xuangiang.edu.vn/
http://thptngothinham.edu.vn/homegd1
https://thptnguyenquoctrinh.hanoi.edu.vn/
https://thptngochoi.edu.vn/
http://c3melinh.edu.vn/
https://c3quangminh.edu.vn/
https://c3yenlang.edu.vn/
http://c3tienthinh.edu.vn/homegd3
https://thpttulap.hanoi.edu.vn/homegd3
http://thpttienphong.edu.vn/Default.aspx
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_THPT_%C4%90%C3%B4ng_Anh&action=edit&redlink=1
http://thptdonganh.edu.vn/
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_THPT_Li%C3%AAn_H%C3%A0&action=edit&redlink=1
http://thptlienha.edu.vn/
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_THPT_C%E1%BB%95_Loa&action=edit&redlink=1
https://c3coloa.edu.vn/
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_THPT_V%C3%A2n_N%E1%BB%99i
http://thptvannoi.hanoi.edu.vn/
http://thptbacthanglong.edu.vn/
http://thptdanphuong.edu.vn/
http://thpthongthai.hanoi.edu.vn/
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_T%C3%A2n_L%E1%BA%ADp&action=edit&redlink=1
http://c3tanlap.edu.vn/
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BAc_Th%E1%BB%8D
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90an_Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_Tr%C3%AC
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%AA_Linh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3c_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_L%C3%A2m


3 Trường THPT Vân Cốc 1992 Xã Vân Nam- Huyện Phúc Thọ

1 Trường THPT Sơn Tây 1959 Số 45 đường Đền Và, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây http://thptsontay.edu.vn/

http://thpttungthien.edu.vn/

Điện thoại: 02433.832.077

3 Trường THPT Xuân Khanh Số 175 Dốc Đá Bạc, Xuân Khanh, Sơn Tây http://thptxuankhanh.edu.vn

1 Trường THPT Quảng Oai 1961 TT. Tây Đằng, Ba Vì https://thptquangoai.edu.vn/

2 Trường THPT Ngô Quyền - Ba Vì Xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì https://www.c3ngoquyen.edu.vn/

3 Trường THPT Minh Quang Thôn Lặt, xã Minh Quang, huyện Ba Vì http://thptminhquang.edu.vn/

4 Trường THPT Ba Vì 1962 Thôn 7 - Ba Trại - Ba Vì https://thptbavi.hanoi.edu.vn

5 Trường THPT Bất Bạt 1965 số 92, Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì http://c3batbat.edu.vn/

6 Trường phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Ba Vì http://ptdtnthanoi.edu.vn

https://thpthoaiduca.hanoi.edu.vn

Điện thoại: 024 3399 5974

https://c3hoaiducb.edu.vn/

Điện thoại: 024 3384 5239

3 Trường THPT Hoài Đức C Jun-90 thôn Phương Bảng, xã Song Phương, huyện Hoài Đức http://thpthoaiducc.edu.vn

4 Trường THPT Vạn Xuân - Hoài Đức 6/3/2002 Km 0, tỉnh lộ 79, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức https://thpt-vanxuan-hanoi.violet.vn/

1 Trường THPT Quốc Oai 1962 TT. Quốc Oai, huyện Quốc Oai

2 Trường THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai Jun-90 xã Tân Hoà, huyện Quốc Oai

3 Trường THPT Minh Khai 20/8/1985 Xã Cấn Hữu - Huyện Quốc Oai

4 Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai

1 Trường THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất Jul-02 Tân Xã, h. Thạch Thất

2 Trường THPT Thạch Thất 120, đường 84, xã Kim Quan,, Kim Quan, Thạch Thất http://thptthachthat.edu.vn/

3 Trường THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất 1984 Bình Phú, h. Thạch Thất

4 Trường THPT Bắc Lương Sơn Aug-85 Thôn 2,xã Yên Bình huyện Thạch Thất

5 Trường THPT Minh Hà Jul-22 Xã Canh Nậu, Huyện Thạch Thất https://c3minhha.edu.vn/

1 Trường THPT Thanh Oai A Sep-65 xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai

2 Trường THPT Thanh Oai B 1973 Minh Kha, Bình Minh huyện Thanh Oai

3 Trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai 15/8/1985 Xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai

1 Trường THPT Thường Tín 1958 Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín

2 Trường THPT Tô Hiệu - Thường Tín 1984 Xã Tô Hiệu - Thường Tín Điện thoại: 024 3375 1390

3 Trường THPT Vân Tảo 1998 ĐT427, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín

4 Trường THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín 1985 Nhị Khê, Thường Tín

5 Trường THPT Lý Tử Tấn May-05 Mai Sao - Xã Nguyễn Trãi - Huyện Thường Tín http://www.c3lytutan.edu.vn/

1 Trường THPT Chương Mỹ A Oct-63 Số 42 khu Yên Sơn - Thị trấn Chúc Sơn - huyện Chương Mỹ

2 Trường THPT Chương Mỹ B Xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ

Huyện Thanh Oai

Huyện Thường Tín

Huyện Chương Mỹ

2 Trường THPT Hoài Đức B 25/11/1978 xã An Khánh, huyện Hoài Đức

Huyện Quốc Oai

Huyện Thạch Thất

Huyện Ba Vì

Huyện Hoài Đức

1 Trường THPT Hoài Đức A 1966 Kim Chung Di Trạch, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức

Thị xã Sơn Tây

2 Trường THPT Tùng Thiện 1966 Số 20 Phố Tùng Thiện- Phường Sơn Lộc - Thị xã Sơn Tây

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_S%C6%A1n_T%C3%A2y,_H%C3%A0_N%E1%BB%99i
http://thptsontay.edu.vn/
http://thpttungthien.edu.vn/
http://thptxuankhanh.edu.vn/
https://thptquangoai.edu.vn/
https://www.c3ngoquyen.edu.vn/
http://thptminhquang.edu.vn/
https://thptbavi.hanoi.edu.vn/
http://c3batbat.edu.vn/
http://ptdtnthanoi.edu.vn/
https://thpthoaiduca.hanoi.edu.vn/
https://c3hoaiducb.edu.vn/
http://thpthoaiducc.edu.vn/
https://thpt-vanxuan-hanoi.violet.vn/
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_Oai
http://thptthachthat.edu.vn/
https://c3minhha.edu.vn/
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_THPT_Thanh_Oai_A
http://www.c3lytutan.edu.vn/
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_Oai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0%E1%BB%9Dng_T%C3%ADn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C6%B0%C6%A1ng_M%E1%BB%B9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_Oai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A1ch_Th%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ba_V%C3%AC
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0i_%C4%90%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_T%C3%A2y_(th%E1%BB%8B_x%C3%A3)


3 Trường THPT Chúc Động 1987 Tốt Động,Chương Mỹ,Hà Nội

4 Trường THPT Xuân Mai 1972 Khu Tân Bình, Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ

5 THPT Nguyễn Văn Trỗi 2021 Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội

1 Trường THPT Phú Xuyên A 1957 QL.1, TT. Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên https://phuxuyena.edu.vn/pxa/index.php

2 Trường THPT Phú Xuyên B 17/11/1971
Bờ sông Châu Giang, thôn Tri Thủy, Tri Thủy, huyện Phú 

Xuyên

3 Trường THPT Đồng Quan 1975 số 73, Phượng Dực, Phú Xuyên

4 Trường THPT Tân Dân 1998 Tân Dân, Phú Xuyên http://thpttandan.hanoi.edu.vn/

1 Trường THPT Ứng Hòa A 1960 175 Nguyễn Thượng Hiền, Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà

2 Trường THPT Ứng Hòa B Xã Đồng Tân - Ứng Hoà

3 Trường THPT Trần Đăng Ninh Sep-77 Hoa Sơn - Ứng Hòa https://c2trandangninh.pgdhadong.edu.vn/

http://thptdaicuong.hanoi.edu.vn/

Điện thoại: 024 3398 7450

1 Trường THPT Mỹ Đức A Nov-65 Thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội http://c3myduca.edu.vn

2 Trường THPT Mỹ Đức B Aug-72 Tảo Khê - An Mỹ - Mỹ Đức

http://c3myducc.edu.vn/

Điện thoại: 02433849671

Email: c3myducc@hanoiedu.vn

4 Trường THPT Hợp Thanh 2004 Xã Hợp Thanh - Mỹ Đức

STT Tên chính thức Thành lập Địa chỉ Ghi chú

1 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 1999 Phường Mỹ Đình 2, Quận NamTừ Liêm http://www.thpt-tranquoctuan-hanoi.edu.vn/

2 Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa 1997 Số 34 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa http://phc.edu.vn

4 Trường THPT Lê Lợi 2013 Số 72, phố Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông

5 Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành 4/7/1998 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy https://ntthnue.edu.vn/

6
Trường TH, THCS & THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo 

dục
19/9/2018

Trường TH, THCS & THPT Thực nghiệm Khoa 

học Giáo dục trực thuộc Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam được thành lập trên cơ sở sáp 

nhập Trường Tiểu học thực nghiệm, Trường 

THCS Thực nghiệm và Trường THPT Thực 

nghiệm trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt 

Nam.

Cơ sở 1: Nhà G4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy Http://hes.vnu.edu.vn

Cơ sở 2: Phố Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm Điện thoại: +84 243.794.9555

Trường THPT thực hành giáo dục chất lượng cao.[1]

8 Trường THPT Lâm nghiệp 30/11/2017 Thị trấn Xuân Mai
http://thptlamnghiep.edu.vn/ Lưu trữ 2020-07-

13 tại Wayback Machine

9
Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao 

Hà Nội
3/6/1966

Nằm trong Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Hà Nội. 

Đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm

Các trường công lập tự chủ tài chính

Huyện Mỹ Đức

3 Trường THPT Mỹ Đức C Đốc Tín, huyện Mỹ Đức

7 Trường THPT Khoa học Giáo dục 2016

Huyện Phú Xuyên

Huyện Ứng Hòa

4 Trường THPT Đại Cường 2009 Kim Giang, Ứng Hòa

https://phuxuyena.edu.vn/pxa/index.php
http://thpttandan.hanoi.edu.vn/
https://c2trandangninh.pgdhadong.edu.vn/
http://thptdaicuong.hanoi.edu.vn/
http://c3myduca.edu.vn/
http://c3myducc.edu.vn/
http://www.thpt-tranquoctuan-hanoi.edu.vn/
http://phc.edu.vn/
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Trung_h%E1%BB%8Dc_c%C6%A1_s%E1%BB%9F_-_Trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_Nguy%E1%BB%85n_T%E1%BA%A5t_Th%C3%A0nh&action=edit&redlink=1
https://ntthnue.edu.vn/
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_TH,_THCS_%26_THPT_Th%E1%BB%B1c_nghi%E1%BB%87m_Khoa_h%E1%BB%8Dc_Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_TH,_THCS_%26_THPT_Th%E1%BB%B1c_nghi%E1%BB%87m_Khoa_h%E1%BB%8Dc_Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c&action=edit&redlink=1
http://hes.vnu.edu.vn/
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_t%E1%BA%A1i_H%C3%A0_N%E1%BB%99i#cite_note-:0-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9_%C4%90%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_Khoa_h%E1%BB%8Dc_gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Xuy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BB%A8ng_H%C3%B2a


STT Tên chính thức Thành lập Địa chỉ Ghi chú

Cơ sở 1: Lô C5, Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy Khẩu hiệu: Có chí thì nên!

Cơ sở 2: Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì http://luongthevinh.com.vn/home/

Khẩu hiệu: Học để tự do, sáng tạo - Học để 

Hạnh phúc - Thông minh để Hạnh phúc

Email: c123mis@hanoiedu.vn

Website: https://misvn.edu.vn/

3 Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn 13/2/2018
Lô 1 A2 Đường Hàm Nghi, khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Cầu 

Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
c23lequydon@hanoiedu.vn

4 Trường Trung học phổ thông Xuân Thủy 30/3/2010 Thôn Hòe Thị - Phương Canh - Xuân Phương - Từ Liêm c3trandainghia@hanoiedu.vn

Khẩu hiệu: Thành công từ sự khác biệt

http://www.thptdaoduytu.vn/

6 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 1996 54A1 Vũ Trọng Phụng,Thanh Xuân http://huynhthuckhang.edu.vn

7 Trường THPT Xala Khu đô thị mới Xa la- Phúc La- Hà Đông c3xala-hd@hanoiedu.vn

8 Trường THPT Phan Chu Trinh 10/5/2000 481 Âu Cơ - Nhật Tân - Tây Hồ
http://www.etec.edu.vn/ Lưu trữ 2020-02-16 

tại Wayback Machine

9 Trường phổ thông võ thuật Bảo Long Trại Hồ, Xã Cổ Đông, Sơn Tây

10 Trường THPT Việt Hoàng 24/10/2014 Km12, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm http://thptviethoang.edu.vn

11 Trường THPT Vạn Xuân - Long Biên 2000
Số 56, Phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long 

Biên, Hà Nội

Khẩu hiệu: Từ hào truyền thống - Vững bước 

phát triển. THPT Vạn Xuân - Môi trường học 

tập năng động.

Số 160 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, 

TP Hà Nội

Số 1 Phan Văn Trị, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, 

TP Hà Nội

13 Trường THPT Văn Hiến Số 9 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm

14 Trường THPT Trí Đức
Tổ dân phố Số 5 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ 

Liêm
http://tri-duc.edu.vn

Khẩu hiệu: Thầy giỏi, trò ngoan, kỷ luật 

nghiêm, chất lượng thật

http://pbchanoi.edu.vn/

16 Trường THPT Trần Thánh Tông
Trong trường Cao đẳng xây dựng số 1 - đường Trung Văn - 

phường Trung Văn - quận Nam Từ Liêm
http://tranthanhtongschool.edu.vn/

17 Trường THPT Trần Quang Khải 1998 Ngõ 1277/26 Đường Giải Phóng

18 Trường THPT Trần Phú - Ba Vì 2007 Thị Trấn Tây Đằng, Ba Vì

19 Trường THPT Trần Đại Nghĩa Thôn Phương Hạnh - Xã Tân Tiến - huyện Chương Mỹ

20 Trường THPT Tô Hiệu - Gia Lâm 26/7/1996 Xã Dương Xá, Gia Lâm

21 Trường THPT Tô Hiến Thành 1997 27 ngõ Giếng, Đông Các, Ô Chợ Dừa, Đống Đa

22 Trường THPT Thanh Xuân Xã Tam Hưng, Thanh Oai

Các trường ngoài công lập
Các trường ngoài công lập gồm hai loại hình:

Trường dân lập : do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động.

Trường tư thục : do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, nhà đầu tư trong nước - ngoài nước hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và 

Trường có yếu tố nước ngoài  là các trường phổ thông tư thục có vốn liên doanh nước ngoài, giảng dạy một số môn theo chương trình nước ngoài, giảng dạy chương trình tích hợp với 

15 Trường THPT Phan Bội Châu 2/7/1996 Số 21 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

5 Trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ 2004 Số182 đường Lương Thế Vinh, q. Thanh Xuân

12 Trường THPT Văn Lang 1997

Các trường dân lập

1 Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh 1/6/1989

2 Trường phổ thông liên cấp Đa Trí Tuệ (MIS)
Lô TH2 Khu đô thị mới Dịch Vọng - phường Dịch Vọng - quận 

Cầu Giấy

http://www.thptvanlang.edu.vn/

https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_H%C3%B2a,_C%E1%BA%A7u_Gi%E1%BA%A5y
http://luongthevinh.com.vn/home/
https://misvn.edu.vn/
http://www.thptdaoduytu.vn/
http://huynhthuckhang.edu.vn/
http://thptviethoang.edu.vn/
http://tri-duc.edu.vn/
http://pbchanoi.edu.vn/
http://tranthanhtongschool.edu.vn/
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_Phan_B%E1%BB%99i_Ch%C3%A2u,_H%C3%A0_N%E1%BB%99i&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_L%C6%B0%C6%A1ng_Th%E1%BA%BF_Vinh,_H%C3%A0_N%E1%BB%99i
http://www.thptvanlang.edu.vn/


23 Trường THPT Tây Sơn 22/6/2000 Tổ 8 phường Phúc Đồng, Long Biên

24 Trường THPT Tây Đô 1997 Tổ Phúc Lý, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm

25 Trường THPT Phương Nam 1998 Lô 18 Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai

26 Trường THPT Phùng Khắc Khoan - Đống Đa 10/6/1998 Số 85 phố Lương Định Của

27 Trường THPT Phú Bình
Cơ sở 1 Khu 900, Phú Mãn, Quốc Oai, Trụ Sở 2: thôn 9- 

Thạch Hòa -Thạch Thất

Cơ sở 1: Nhà A2 - trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, đường 

Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy

Cơ Sở 2: Khu đô thị Thành phố Giao Lưu 232-234 đường 

Phạm Văn Đồng

29 Trường THPT Nguyễn Văn Huyên 1997 Ngõ 157 phố chùa Láng, Đống Đa

30 Trường THPT Nguyễn Tộ Quận Thanh Xuân

31 Trường THPT Nguyễn Tất Thành - Sơn Tây Trường THCS Phùng Hưng, phường Quang Trung, Sơn Tây

32 Trường THPT Nguyễn Du - Mê Linh Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh

33 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Ô 14 Lô 6 đền lừ 1 - Hoàng Mai

34 Trường THPT Ngô Tất Tố Xã Kim Chung - Đông Anh

35 Trường THPT Ngô Sĩ Liên Khu Chiến Thắng, Thị Trấn Xuân Mai

36 Trường THPT Ngô Quyền - Đông Anh Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, H. Đông Anh
https://c3ngoquyen-da.edu.vnEmail: 

admin@c3ngoquyen-da.edu.vn

37 Trường THPT Ngô Gia Tự 82 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân

38 Trường THPT Minh Trí Thôn Thắng Trí, Xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn

39 Trường THPT Mai Hắc Đế 2009
Số 29A ngõ Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng/ tòa nhà Intecen, lô 2, 

khu 10A, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai

40 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 128 Phố Kim Anh, Thanh Xuân, Sóc Sơn

41 Trường THPT Lý Thánh Tông Xã Dương Xá, Gia Lâm

42 Trường THPT Lý Thái Tổ 2004 Số 165, Phố Hoàng Ngân, phường Trung Hoà

44 Trường THPT Lương Văn Can 1998
Lô NT1, Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Cầu 

Giấy

http://lvchanoi.edu.vn/ Lưu trữ 2020-02-29 

tại Wayback Machine

45 Trường THPT Lương Thế Vinh - Ba Vì Km 56 Quốc lộ 32, Thôn Vật Phụ, Xã Vật Lại, huyện Ba Vì
http://luongthevinh-bavi.vn/ Lưu trữ 2015-08-31 

tại Wayback Machine

46 Trường THPT Lê Văn Thiêm 1997 44 Phố Ô Cách, Phường Đức Giang, quận Long Biên
http://thptlevanthiem.edu.vn/ Lưu trữ 2020-10-

10 tại Wayback Machine

47 Trường THPT Lê Thánh Tông Thôn Việt Yên,Xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì

48 Trường THPT Lê Ngọc Hân 1995 Số 36/670 đường Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm

49 Trường THPT Lam Hồng 1999 Khối 5 - Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn

Trường THPT Lạm Hồng thành lập năm 1999 

tại Tân Triều-Thanh Xuân,đến tháng 7 năm 

2018 trường chuyển về Xã Phù Lỗ-Sóc Sơn

50 Trường THPT Lạc Long Quân 2001 Tổ 1 Thị trấn Sóc Sơn

51 Trường THPT Kinh Đô 28/3/2011 Uy Nỗ - Đông Anh
https://c3kinhdo.edu.vn/Email: 

c3kinhdo@gmail.com

52 Trường Phổ thông nội trú IVS Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai

53 Trường THPT Hồng Hà 1997 780 Minh Khai, Hai Bà Trưng

54 Trường THPT Hồng Đức

Cơ Sở 1: Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy

Cơ Sở 2: Thị Trấn Đông Anh

56 Trường THPT Hoàng Mai 25/4/1997 54A2 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

57 Trường THPT Hoàng Long 2001 347 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Ba Đình http://truonghoanglong.edu.vn/

55 Trường THPT Hồng Bàng 1988

28 Trường THPT Phạm Văn Đồng 19/4/2012

https://c3ngoquyen-da.edu.vn/
https://c3ngoquyen-da.edu.vn/
https://c3kinhdo.edu.vn/
https://c3kinhdo.edu.vn/
http://truonghoanglong.edu.vn/


58 Trường THPT Hoàng Diệu 1977 số 9 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng

59 Trường THPT Hồ Xuân Hương 1996 Số 1 phố Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân

60 Trường THPT Hồ Tùng Mậu May-97 18 Khương Hạ - Khương Đình - Thanh Xuân

62 Trường THPT Hermann Gmeiner Hà Nội 1994 Số 02 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy
http://truong-thpt-dl-hermann-

gmeiner.caugiay.edu.vn/

63 Trường THPT Hà Đông Khu đô thị Mộ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông

64 Trường THPT Green City Academy Số 31 tổ 23 cụm 6 Phường Hạ Đình, Thanh Xuân

65 Trường THPT Einstein 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy

66 Trường THPT Đông Kinh 23/6/1997 18C Nguyễn Tam Trinh, Hai Bà Trưng http://thptdongkinh.edu.vn

67 Trường THPT Đông Đô 1991 Số 8 Phố Võng Thị, Phường Bưởi, Tây Hồ

68 Trường THPT dân lập Phan Chu Trinh 671 Hoàng Hoa Thám, phường Cống Vị, Ba Đình

CS1: 67 Phó Đức Chính, Ba Đình

CS2: Số 5 Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm

70 Trường THPT Đặng Tiến Đông Nội An, Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ https://c3dangtiendong.edu.vn/

71 Trường THPT Đặng Thai Mai Thôn 4 Xã Hồng Kỳ, Sóc Sơn

72 Trường THPT dân lập Hà Nội
Cơ sở 1: 131 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Cơ sở 2: 88 Trần 

Nhật Duật, Hoàn Kiếm

73 Trường THPT Đại Việt 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

74 Trường THPT Bình Minh Xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức http://binhminh.edu.vn

75 Trường THPT Bắc Đuống 76 Dốc Lã - xã Yên Thường - huyện Gia Lâm http://thptbacduong.edu.vn

76 Trường THPT An Dương Vương Tổ 12 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh
http://c3anduongvuong.edu.vn/Email: 

c3anduongvuong@gmail.com

77 Trường THPT Hà Thành 20/6/2008 36A Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm

78 Trường THPT Tạ Quang Bửu 2/5/2013 94 A Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng https://www.taquangbuu-bk.edu.vn/

79 Trường THPT M.V.Lômônôxốp Khu đô thị Mỹ Đình 2, Đường Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm

80 Trường THPT Phùng Hưng Trung tâm KTTH Thường Tín, huyện Thường Tín

81 Trường THPT Nguyễn Trực Đồng Quang, Quốc Oai

Tân Hội, Đan Phượng.

Số 31 ngõ 475/49 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.

83 Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa 1999 Số 1A, Ngõ 538, Đường Láng, Đống Đa

84 Trường THPT Ngô Gia Tự

85 Trường THPT Ngô Sĩ Liên tổ 5, khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ

86 Trường THPT Phùng Hưng Thường Tín

87 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phú Xuyên xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên

88 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - Ứng Hòa số 2 đường đê, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa

89 Trường THPT Lương Văn Can - Cầu Giấy 1998 Lô NT1 khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy https://www.lvchn.edu.vn/

1 Trường THPT Marie Curie
TH1, phố Trần Văn Lai, KĐT Mỹ Đình- Mễ Trì, phường Mỹ 

Đình 1

2 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Số 6- Trần Quốc Hoàn- Phường Dịch vọng Hậu, Cầu giấy

3 Trường Phổ thông FPT 2013
Khuôn viên Đại học FPT, Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc, Km 

28 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất
http://thpt.fpt.edu.vn/

4 Trường Phổ thông TH School Số 4-6 Chùa Bộc, Đống Đa

Các trường tư thục

69 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng - Ba Đình 27/10/1989

82 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ http://c3nguyentruongto.edu.vn/

http://truong-thpt-dl-hermann-gmeiner.caugiay.edu.vn/
http://truong-thpt-dl-hermann-gmeiner.caugiay.edu.vn/
http://thptdongkinh.edu.vn/
https://c3dangtiendong.edu.vn/
http://binhminh.edu.vn/
http://thptbacduong.edu.vn/
http://c3anduongvuong.edu.vn/
http://c3anduongvuong.edu.vn/
https://www.taquangbuu-bk.edu.vn/
https://www.lvchn.edu.vn/
http://thpt.fpt.edu.vn/
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Trung_h%E1%BB%8Dc_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng_%E2%80%93_Ba_%C4%90%C3%ACnh
http://c3nguyentruongto.edu.vn/


5 Trường THPT Ban Mai Lô TH4 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông

6 Trường THPT Nguyễn Huệ
KĐT Nam Cường - ngõ 234 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ 

Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm

7 Trường THPT Phạm Ngũ Lão Xã Nam Hồng, Đông Anh

8 Trường THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất xã Bình Phú - huyện Thạch Thất

9 Trường Phổ thông liên cấp Vinschool 2013 T35, T36, T37 Times City, Minh Khai, Hai Bà Trưng http://vinschool.edu.vn

10
Trường TH, THCS & THPT Archimedes Đông 

Anh
Lô I-F1, KĐT Bắc 23B, Tiên Dương, Đông Anh http://aschool.edu.vn

11 Trường THPT IVS tổ 1, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai

12 Trường THPT Global Lô C1, C2 - Khu đô thị mới Yên Hòa - quận Cầu Giấy

1 Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring Số 95, Phố Ái Mộ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà nội http://wellspring.edu.vn/

Happy Growing - Trưởng thành hạnh phúc

https://sentiaschool.edu.vn/

3 Trường THPT Quốc tế Thăng Long Lô X1, Khu Đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai

4 Trường Phổ thông Liên cấp Olympia Khu Đô thị mới Trung Văn - Nam Từ Liêm https://theolympiaschools.edu.vn/

5 Trường Phổ thông Liên cấp Newton
Khu đô thị mới Hoàng Quốc Việt – Phường Cổ Nhuế 1 – Bắc 

Từ Liêm

6 Trường Song ngữ Quốc tế Hà Nội Academy 2009
Nhà D45-D46 Khu đô thị Quốc tế Nam Thăng Long - 

CIPUTRA, Quận Tây Hồ
https://hanoiacademy.edu.vn/

7 Trường THPT Đoàn Thị Điểm
Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế- Phường Cổ Nhuế 2-Quận Bắc Từ 

Liêm

8 Trường Phổ thông Liên cấp Alfred Nobel Ngõ 14, Pháo đài Láng, Phường Láng Thượng, Đống Đa

Trường Phổ thông Liên cấp

Việt - Úc, Hà Nội

10 Trường phổ thông liên cấp Nguyễn Siêu 11/9/1991 Phố Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy https://www.nguyensieu.edu.vn

11 Trường Phổ thông liên cấp TH School Hòa Lạc Km 9 khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất

12 Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam (VIS) Phường Dương Nội – Quận Hà Đông

13
Trường Phổ thông Liên cấp Hòa Bình Latrobe - 

Hà Nội
Số 65 Cảm Hội, Đống Mác, quận Hai Bà Trưng

14
Trường Phổ thông Liên cấp Vinschool The 

Harmony
2/1/2018 Long Biên

Cs1:B17 Lương Định Của, Kim Liên, quận Đống Đa Khẩu hiệu: Be what you want to be!

Cs2: C35 KĐT mới Lê Trọng Tấn - Geleximco, P. Dương Nội, 

Q. Hà Đông
https://has.edu.vn/

16 Trường Phổ thông đa cấp Concordia Hanoi thôn Thọ Đa, xã Kim Nổ, huyện Đông Anh

17 Trường Phổ thông Song ngữ Quốc tế Horizon 2007 Villa 1 & 2, 98 Tô Ngọc Vân, Quận Tây Hồ http://hibs.edu.vn/

18 Trường Phổ thông Quốc tế Singapore (tại Hà Nội)
khu đô thị mới C2 - Gamuda Gardens, phường Yên Sở - 

phường Trần Phú, quận Hoàng Mai

19 Trường Phổ thông Quốc tế St.Paul
khu đô thị mới Splendora, Km10+600, Đại lộ Thăng Long, xã 

An Khánh, huyện Hoài Đức

20 Trường phổ thông quốc tế ParkCity Hà Nội
khu đô thị ParkCity, đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, 

quận Hà Đông
https://www.isph.edu.vn/

Hiện tại vẫn chưa có định nghĩa cụ thể cho loại hình trường học này.  Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận chỉ có 7 trường phổ thông được coi là quốc tế trên địa bàn thành phố, 

Các trường quốc tế

http://www.vashanoi.edu.vn/

15
Trường Phổ thông Liên cấp Hà Nội Adelaide 

School (H.A.S)
31/5/2018

2 Trường Phổ thông Liên cấp SenTia
KĐT Mới Phùng Khoang, 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

9 Khu đô thị Mỹ Đình I - Mỹ Đình - Nam Từ Liêm

Các trường có yếu tố nước ngoài

http://vinschool.edu.vn/
http://aschool.edu.vn/
http://wellspring.edu.vn/
https://sentiaschool.edu.vn/
https://theolympiaschools.edu.vn/
https://hanoiacademy.edu.vn/
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_li%C3%AAn_c%E1%BA%A5p_Nguy%E1%BB%85n_Si%C3%AAu
https://www.nguyensieu.edu.vn/
https://has.edu.vn/
http://hibs.edu.vn/
https://www.isph.edu.vn/
http://www.vashanoi.edu.vn/


STT Tên chính thức Thành lập Địa chỉ Ghi chú

British Vietnamese International School Hanoi

https://www.nordangliaeducation.com/vi/our-

schools/vietnam/hanoi/bvis

2 Trường Quốc tế Đa cấp Anh - Hà Nội (BIS Hanoi) Aug-12 H3-H4, Vincom Village, Long Biên British International School Hanoi

3 Trường Hàn Quốc tại Hà Nội đường Lê Đức Thọ kéo dài, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy Korean International School in Hanoi

4 Trường Quốc tế Nhật Bản Số 36 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông Japanese School of Hanoi

Lycée français Alexandre Yersin

Trang chủ

6 Trường Phổ thông Quốc tế Hà Nội (HIS) số 48 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình Hanoi International School

Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội

(UNIS Hanoi)

điểm xét tuyển vào lớp 10 với các tường THPT công lập không chuyên tại Hà Nội được tính như sau: 

2021: Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn) x 2 + (Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm bài thi môn thứ tư) + Điểm ưu tiên. 

2022: Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn) x 2 + Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên.

United Nations International School of Hanoi

5 Trường Quốc tế Pháp Alexandre Yersin số 36 Gia Thượng, Long Biên

7 G9, ku đô thị Ciputra, quận Tây Hồ

1
Trường Quốc tế Đa cấp Anh Việt Hoàng gia (BVIS Hà 

Nội)
Aug-13 Khu Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

https://en.wikipedia.org/wiki/British_Vietnamese_International_School_Hanoi
https://www.nordangliaeducation.com/vi/our-schools/vietnam/hanoi/bvis
https://www.nordangliaeducation.com/vi/our-schools/vietnam/hanoi/bvis
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_%C4%90a_c%E1%BA%A5p_Anh_-_H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://en.wikipedia.org/wiki/British_International_School_Hanoi
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_H%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%A1i_H%C3%A0_N%E1%BB%99i&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_International_School_in_Hanoi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_School_of_Hanoi
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_fran%C3%A7ais_Alexandre_Yersin
https://lfay.com.vn/?lang=vi
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_H%C3%A0_N%E1%BB%99i&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanoi_International_School
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Li%C3%AAn_H%E1%BB%A3p_Qu%E1%BB%91c_H%C3%A0_N%E1%BB%99i&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_International_School_of_Hanoi
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Ph%C3%A1p_Alexandre_Yersin&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_%C4%90a_c%E1%BA%A5p_Anh_Vi%E1%BB%87t_Ho%C3%A0ng_gia&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_%C4%90a_c%E1%BA%A5p_Anh_Vi%E1%BB%87t_Ho%C3%A0ng_gia&action=edit&redlink=1

























